
Nguồn khác

3 4 5 7 8 10 11 12 13 14

2  1.775.400  399.020

Cục Thống kê Hà Giang 1  1.197.900  399.020 x

Cục Thống kê Hà Giang 1  577.500 x

141  3.529.469  155.860  1.074.837

Phòng Tổ chức - Hành chính 1  25.529  15.317 x

Chi Cục Thống kê huyện Vị Xuyên 1  25.529  15.317 x

Chi Cục Thống kê huyện  Quản Bạ 1  25.529  15.317 x

Chi Cục Thống kê huyện  Quản Bạ 1  25.529  15.317 x

Chi Cục thống kê huyện Hoàng Su Phì 1  25.529  15.317 x

Chi Cục Thống kê huyện Quang Bình 1  25.529  15.317 x

Phòng Thu thập - THông tin - Thống kê 1  25.529  15.317 x

Chi Cục Thống kê huyện Mèo Vạc 1  25.529  15.317 x

Phòng Thu thập - THông tin - Thống kê 1  25.529  15.317 x

Chi Cục Thống kê Thành pHố Hà Giang 1  25.529  15.317 x

Phòng Thống kê xã hội 1  25.529  15.317 x

Phòng Thống kê xã hội 1  25.529  15.317 x

Phòng Thống kê kinh tế 1  25.529  15.317 x

Phòng Tổ chức - Hành chính 1  13.600

Phòng Thống kê kinh tế 1  13.301

Phòng Nông lâm nghiệp 1  13.301

Giá trị theo sổ kế toán đến thời điểm công khai
Mục đích sử dụng

(Nghìn đồng)

Tổng cộng

Cơ quan quản lý cấp trên: Tổng Cục thống kê

Cơ quan, tổ chức, đơn vị sử dụng tài sản: Cục Thống kê tỉnh Hà Giang

Mã đơn vị: 1058763

Loại hình đơn vị: Khối quản lý nhà nước

Giá trị còn lại

Phục vụ 

công tác 

chung

Phục 

vụ hoạt 

động 

đặc thù

Kinh 

doanh

CÔNG KHAI TÌNH HÌNH QUẢN LÝ, SỬ DỤNG XE Ô TÔ VÀ TÀI SẢN CỐ ĐỊNH KHÁC

Năm 2023

STT
Danh mục xe ô tô và tài sản khác của cơ 

quan, đơn vị, tổ chức
Bộ phận sử dụng

Cho 

thuê

Số lượng Liên 

doanh, 

liên 

kết

Sử 

dụng 

khác
Nguồn ngân 

sách

1 2 6 9 15

Nguyên giá
Phục vụ 

chức danh 

có tiêu 

chuẩn

I Xe ô tô  1.775.400

1 TOYOTA - BKS 23A - - 00430  1.197.900

2 TOYOTA - BKS 23C - - 2267  577.500

II Tài sản cố định khác  3.373.609

1 Máy vi tính chuyên dùng  25.529

2 Máy vi tính chuyên dùng  25.529

3 Máy vi tính chuyên dùng  25.529

4 Máy vi tính chuyên dùng  25.529

5 Máy vi tính chuyên dùng  25.529

6 Máy vi tính chuyên dùng  25.529

7 Máy vi tính chuyên dùng  25.529

8 Máy vi tính chuyên dùng  25.529

9 Máy vi tính chuyên dùng  25.529

10 Máy vi tính chuyên dùng  25.529

11 Máy vi tính chuyên dùng  25.529

12 Máy vi tính chuyên dùng  25.529

13 Máy vi tính chuyên dùng  25.529

14 Máy tính HP ProDesk 600 G3  13.600

15 Máy tính HP ProDesk 600 G2  13.301

16 Máy tính HP ProDesk 600 G2  13.301

Mẫu số 09c-CK/TSC



Chi Cục Thống kê huyện Quang Bình 1  13.301

Chi Cục Thống kê Thành pHố Hà Giang 1  13.301

Phòng Nông lâm nghiệp 1  13.301

Phòng Nông lâm nghiệp 1  13.301

Chi Cục thống kê huyện Hoàng Su Phì 1  13.301

Chi Cục Thống kê huyện Mèo Vạc 1  13.301

Phòng Nông lâm nghiệp 1  13.301

Chi Cục Thống kê huyện Vị Xuyên 1  13.301

Chi Cục Thống kê huyện Xín Mần 1  13.301

Phòng Thanh tra 1  13.301

Chi Cục Thống kê huyện Bắc Mê 1  13.301

Chi Cục Thống kê huyện  Quản Bạ 1  13.301

Chi Cục Thống kê khu vực Bắc Quang - Quang 

Bình
1  25.529  15.317 x

Chi Cục Thống kê huyện Bắc Mê 1  25.529  15.317 x

Phòng Thống kê kinh tế 1  25.529  15.317 x

Phòng Thống kê kinh tế 1  25.529  15.317 x

Chi Cục Thống kê huyện Yên Minh 1  155.860  155.860  62.344 x

Cục Thống kê Hà Giang 1  299.280  179.568 x

Hội trường tầng IV Cục Thống kê 1  68.120

Chi Cục Thống kê huyện Đồng Văn 1  13.329

Phòng Tổng hợp 1  13.329

Chi Cục Thống kê huyện Bắc Mê 1  13.329

Chi Cục Thống kê huyện Quang Bình 1  13.329

Chi Cục Thống kê Thành pHố Hà Giang 1  13.329

Chi Cục Thống kê huyện Yên Minh 1  13.329

Chi Cục Thống kê huyện Vị Xuyên 1  13.329

Chi Cục Thống kê huyện  Quản Bạ 1  13.329

Chi Cục Thống kê huyện Mèo Vạc 1  13.329

Phòng Tổng hợp 1  13.329

17 Máy tính HP ProDesk 600 G2  13.301

18 Máy tính HP ProDesk 600 G2  13.301

19 Máy tính HP ProDesk 600 G2  13.301

20 Máy tính HP ProDesk 600 G2  13.301

21 Máy tính HP ProDesk 600 G2  13.301

22 Máy tính HP ProDesk 600 G2  13.301

23 Máy tính HP ProDesk 600 G2  13.301

24 Máy tính HP ProDesk 600 G2  13.301

25 Máy tính HP ProDesk 600 G2  13.301

26 Máy tính HP ProDesk 600 G2  13.301

27 Máy tính HP ProDesk 600 G2  13.301

28 Máy tính HP ProDesk 600 G2  13.301

29 Máy vi tính chuyên dùng  25.529

30 Máy vi tính chuyên dùng  25.529

31 Máy vi tính chuyên dùng  25.529

32 Máy vi tính chuyên dùng  25.529

33
Thiết bị hệ thống truyền thông trực 

tuyến

34 Thiết bị bảng thông tin điện tử Led  299.280

35
Thiết bị âm thanh (Loa, míc, và phụ 

kiện kèm theo)
 68.120

36 Máy vi tính HP ProDesk 600 G2  13.329

37 Máy vi tính HP ProDesk 600 G2  13.329

38 Máy vi tính HP ProDesk 600 G2  13.329

39 Máy vi tính HP ProDesk 600 G2  13.329

40 Máy vi tính HP ProDesk 600 G2  13.329

41 Máy vi tính HP ProDesk 600 G2  13.329

42 Máy vi tính HP ProDesk 600 G2  13.329

43 Máy vi tính HP ProDesk 600 G2  13.329

44 Máy vi tính HP ProDesk 600 G2  13.329

45 Máy vi tính HP ProDesk 600 G2  13.329



Chi Cục Thống kê huyện Xín Mần 1  13.329

Chi Cục Thống kê khu vực Bắc Quang - Quang 

Bình
1  13.329

Chi Cục thống kê huyện Hoàng Su Phì 1  13.329

Phòng Tổng hợp 1  13.329

Phòng Cục trưởng 1  13.066

Chi Cục Thống kê huyện Đồng Văn 1  25.529  15.317 x

Phòng Tổng hợp 1  25.529  15.317 x

Phòng Tổ chức - Hành chính 1  25.529  15.317 x

Chi Cục Thống kê huyện Mèo Vạc 1  25.529  15.317 x

Chi Cục Thống kê huyện Yên Minh 1  25.529  15.317 x

Phòng Thống kê xã hội 1  25.529  15.317 x

Chi Cục Thống kê khu vực Bắc Quang - Quang 

Bình
1  25.529  15.317 x

Phòng Thống kê kinh tế 1  25.529  15.317 x

Chi Cục Thống kê huyện Xín Mần 1  25.529  15.317 x

Phòng Tổ chức - Hành chính 1  25.529  15.317 x

Chi Cục Thống kê huyện Vị Xuyên 1  25.529  15.317 x

Chi Cục Thống kê huyện Đồng Văn 1  13.301

Chi Cục Thống kê khu vực Bắc Quang - Quang 

Bình
1  13.301

Chi Cục Thống kê huyện Yên Minh 1  13.301

Chi Cục Thống kê huyện Mèo Vạc 1  18.490  3.698 x

Hội trường tầng IV Cục Thống kê 1  16.688

Phòng Tổng hợp 1  14.378

Phòng Thống kê xã hội 1  13.300

Phòng Cục trưởng 1  14.378 x

Phòng Tổ chức - Hành chính 1  14.378

Phòng Phó Cục trưởng ( Nội ) 1  14.378

Phòng phó cục trưởng ( Tuyên) 1  14.378

Phòng Thống kê xã hội 1  10.750

Phòng Tổ chức - Hành chính 1  14.378

46 Máy vi tính HP ProDesk 600 G2  13.329

47 Máy vi tính HP ProDesk 600 G2  13.329

48 Máy vi tính HP ProDesk 600 G2  13.329

51 Máy vi tính chuyên dùng  25.529

49 Máy vi tính HP ProDesk 600 G2  13.329

53 Máy vi tính chuyên dùng  25.529

50 Máy vi tính HP 240 G5 Notebook PC  13.066

55 Máy vi tính chuyên dùng  25.529

52 Máy vi tính chuyên dùng  25.529

57 Máy vi tính chuyên dùng  25.529

54 Máy vi tính chuyên dùng  25.529

59 Máy vi tính chuyên dùng  25.529

56 Máy vi tính chuyên dùng  25.529

61 Máy vi tính chuyên dùng  25.529

58 Máy vi tính chuyên dùng  25.529

63 Máy tính HP ProDesk 600 G2  13.301

60 Máy vi tính chuyên dùng  25.529

65 Máy tính để bàn (Dell OptiPlex 3070)  18.490

62 Máy tính HP ProDesk 600 G2  13.301

67 Máy điều hòa Funiki 18000BTU  14.378

64 Máy tính HP ProDesk 600 G2  13.301

69 Máy điều hòa Funiki 18000BTU  14.378

66 Máy điều hòa Funiki 24000BTU  16.688

71 Máy điều hòa Funiki 18000BTU  14.378

68 Máy điều hòa Funiki 18000BTU  13.300

73 Máy điều hòa Funiki 18000BTU  10.750

70 Máy điều hòa Funiki 18000BTU  14.378

72 Máy điều hòa Funiki 18000BTU  14.378

74 Máy điều hòa Funiki 18000BTU  14.378



Phòng Thống kê xã hội 1  14.378

Phòng Tổng hợp 1  11.698

Phòng Tổ chức - Hành chính 1  11.698

Phòng Tổ chức - Hành chính 1  11.698

Hội trường tầng IV Cục Thống kê 1  16.688

Phòng Tổ chức - Hành chính 1  11.698

Cục Thống kê Hà Giang 1  40.893

Hội trường tầng IV Cục Thống kê 1  34.800

Phòng họp tầng II Cục Thống kê 1  35.417

Hội trường tầng IV Cục Thống kê 1  34.800

Cục Thống kê Hà Giang 1  17.500

Cục Thống kê Hà Giang 1  15.500  9.300 x

Chi Cục Thống kê huyện Mèo Vạc 1  14.700

Phòng phó cục trưởng ( Tuyên) 1  10.000  6.250 x

Cục Thống kê Hà Giang 1  42.000  16.800 x

Chi Cục Thống kê huyện Vị Xuyên 1  11.400

Phòng Tổ chức - Hành chính 1  21.630  13.519 x

Chi Cục Thống kê huyện Đồng Văn 1  31.500

Chi Cục Thống kê huyện Mèo Vạc 1  31.500

Chi Cục Thống kê huyện Xín Mần 1  10.350  9.056 x

Hội trường tầng IV Cục Thống kê 1  16.688

Hội trường tầng IV Cục Thống kê 1  16.688

Chi Cục Thống kê huyện Mèo Vạc 1  12.750

Chi Cục Thống kê huyện Bắc Mê 1  18.490  3.698 x

Chi Cục Thống kê Thành pHố Hà Giang 1  18.490  3.698 x

Chi Cục Thống kê huyện Yên Minh 1  18.490  3.698 x

Phòng Thu thập - THông tin - Thống kê 1  24.970  4.994 x

Phòng Thống kê kinh tế 4  73.960  14.792 x

Phòng Tổng hợp 4  73.960  14.792 x

Chi Cục Thống kê huyện  Quản Bạ 1  18.490  3.698 x

75 Máy điều hòa Funiki 18000BTU  14.378

77 Máy điều hòa Funiki 12000BTU  11.698

79 Máy điều hòa Funiki 24000BTU  16.688

76 Máy điều hòa Funiki 12000BTU  11.698

81 Máy chiếu Sony  40.893

78 Máy điều hòa Funiki 12000BTU  11.698

83 Máy chiếu Panasonic  35.417

80 Máy điều hòa Funiki - 12000BTU  11.698

85 Máy ảnh Canon EOS 100D  17.500

82 Máy chiếu Panasonic PT-VX42  34.800

87 Bộ bàn ghế tiếp khách Đồng kỵ  14.700

84 Máy chiếu Panasonic  34.800

89 Bản quyền cài đặt theo máy tính bàn  42.000

86 Bộ lưu điện Santak C3k-LCD  15.500

91 Bàn họp tại hội trường  21.630

88 Bộ bàn ghế tiếp khách  10.000

93 Bàn ghế sa lon gỗ gụ khảm trai  31.500

90 Bàn phòng họp Hòa phát  11.400

95 Máy điều hòa Funiki 24000BTU  16.688

92 Bàn ghế tiếp khách gỗ gụ khảm trai  31.500

97 Máy điều hòa LG 12000BTU  12.750

94 Máy điều hòa Casper  10.350

99 Máy tính để bàn (Dell OptiPlex 3070)  18.490

96 Máy điều hòa Funiki 24000BTU  16.688

101 Máy tính để bàn (Dell OptiPlex 3070)  24.970

98 Máy tính để bàn (Dell OptiPlex 3070)  18.490

103 Máy tính để bàn (Dell OptiPlex 3070)  73.960

100 Máy tính để bàn (Dell OptiPlex 3070)  18.490

102 Máy tính để bàn (Dell OptiPlex 3070)  73.960

104 Máy tính để bàn (Dell OptiPlex 3070)  18.490



Chi Cục Thống kê huyện Xín Mần 1  18.490  3.698 x

Chi Cục thống kê huyện Hoàng Su Phì 1  18.490  3.698 x

Phòng Tổ chức - Hành chính 1  24.970  4.994 x

Chi Cục Thống kê huyện Đồng Văn 1  18.490  3.698 x

Phòng phó cục trưởng ( Tuyên) 1  18.490  3.698 x

Phòng Thống kê xã hội 1  18.490  3.698 x

Chi Cục Thống kê khu vực Bắc Quang - Quang 

Bình
1  18.490  3.698 x

Phòng Thu thập - THông tin - Thống kê 4  73.960  14.792 x

Phòng Cục trưởng 1  18.490  3.698 x

Chi Cục Thống kê huyện Vị Xuyên 1  18.490  3.698 x

Phòng Tổ chức - Hành chính 1  89.760  78.540 x

Phòng Tổ chức - Hành chính 1  85.600

Phòng Thu thập - THông tin - Thống kê 3  24.189  4.838 x

Phòng Thống kê kinh tế 3  24.189  4.838 x

Phòng họp tầng II Cục Thống kê 1  10.660

Phòng Nông lâm nghiệp 1  18.800  2.350

Phòng TK Thương Mại 1  18.800  2.350

Chi Cục Thống kê huyện Vị Xuyên 1  14.050

Chi Cục Thống kê huyện Vị Xuyên 1  14.050

Chi Cục Thống kê huyện Mèo Vạc 1  14.050

Chi Cục Thống kê huyện Mèo Vạc 1  14.050

Chi Cục Thống kê huyện Mèo Vạc 1  12.750

Cục Thống kê Hà Giang 1  384.399  153.759

Phòng Cục trưởng 1  11.500

105 Máy tính để bàn (Dell OptiPlex 3070)  18.490

107 Máy tính để bàn (Dell OptiPlex 3070)  24.970

109 Máy tính để bàn (Dell OptiPlex 3070)  18.490

106 Máy tính để bàn (Dell OptiPlex 3070)  18.490

111 Máy tính để bàn (Dell OptiPlex 3070)  18.490

108 Máy tính để bàn (Dell OptiPlex 3070)  18.490

113 Máy tính để bàn (Dell OptiPlex 3070)  18.490

110 Máy tính để bàn (Dell OptiPlex 3070)  18.490

115 Máy photocopy Fujifilm Apeos  89.760

112 Máy tính để bàn (Dell OptiPlex 3070)  73.960

117 Máy in HP LaserJet Pro M203dw  24.189

114 Máy tính để bàn (Dell OptiPlex 3070)  18.490

119 Máy điều hòa Panasonic 12000BTU  10.660

116
Máy Photocopy Fuji XEROXDC 

2060CP
 85.600

121 Máy điều hòa LG inverter 18000  18.800

118 Máy in HP LaserJet Pro M203dw  24.189

123 Máy điều hòa LG 18000BTU  14.050

120 Máy điều hòa LG inverter 18000  18.800

125 Máy điều hòa LG 18000BTU  14.050

122 Máy điều hòa LG 18000BTU  14.050

127 Thiết bị truyền mạng hội nghị trực tuyến  384.399

124 Máy điều hòa LG 18000BTU  14.050

Tủ đựng tài liệu phòng Cục trưởng  11.500

Hà Giang, Ngày      26      tháng    02   năm  2024

126 Máy điều hòa LG 12000BTU  12.750

Người lập báo cáo Thủ trưởng đơn vị

(Ký, họ tên) (Ký, họ tên và đóng dấu)

Đàm Thị Sỹ Trần Vĩnh Nội
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